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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

BỘ TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 50/2015/TT-BTNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

ngành tài nguyên và môi trường 
 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 
tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 
39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính 
phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen 
thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính 
phủ ban hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ quy định tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận 
danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp 
khách nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và Vụ 
trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn công 
tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường.  
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của ngành tài nguyên 

và môi trường, gồm:  
1. Phong trào thi đua và xét tặng danh hiệu thi đua. 
2. Khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng. 
3. Thẩm quyền quyết định, trao tặng; thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu 

thi đua, hình thức khen thưởng. 
4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng sáng kiến các cấp. 
5. Quỹ thi đua, khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; quyền lợi, nghĩa 

vụ của cá nhân, tập thể được tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Cá nhân, tập thể công tác trong ngành tài nguyên và môi trường; cá nhân, 

tập thể công tác ngoài ngành tài nguyên và môi trường; người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự 
nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường; cá nhân, tổ chức 
khác có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng 
1. Thi đua, khen thưởng trong ngành tài nguyên và môi trường thực hiện theo 

các nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; 
Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 
năm 2013; Điều 3 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (sau đây viết 
tắt là Nghị định số 42/2010/NĐ-CP); Điều 2 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 
(sau đây viết tắt là Nghị định số 65/2014/NĐ-CP) và Điều 1 Thông tư số 
07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 
39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 
và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng năm 2013 (sau đây viết tắt là Thông tư số 07/2014/TT-BNV). 
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2. Cá nhân, tổ chức đang trong thời gian thi hành kỷ luật; đang xem xét xử lý 
kỷ luật; có đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được xác minh, làm rõ thì chưa xem xét 
trao tặng danh hiệu thi đua và đề xuất khen thưởng. 

Điều 4. Khối thi đua, Cụm thi đua ngành tài nguyên và môi trường 
1. Căn cứ đặc điểm về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, phạm 

vi hoạt động của tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định 
thành lập các Khối thi đua, Cụm thi đua ngành tài nguyên và môi trường. Mỗi 
Khối thi đua gồm một số đơn vị trực thuộc Bộ, mỗi Cụm thi đua gồm một số Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

2. Trên cơ sở bình chọn, đề nghị của các Khối thi đua, Cụm thi đua (sau đây 
viết tắt là Khối, Cụm thi đua), Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên 
truyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định công nhận 
Khối trưởng, Cụm trưởng, Phó Khối trưởng, Phó Cụm trưởng. Khối trưởng, Cụm 
trưởng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Khối, Cụm thi đua, chịu trách nhiệm về 
mọi hoạt động của Khối, Cụm thi đua, chủ trì và kết luận các Hội nghị của Khối, 
Cụm thi đua, đề xuất khen thưởng theo quy định.   

Phó Khối trưởng, Phó Cụm trưởng giúp Khối trưởng, Cụm trưởng triển khai 
các hoạt động của Khối, Cụm thi đua khi cấp trưởng vắng mặt hoặc trong trường 
hợp cần thiết. Phó Khối trưởng, Phó Cụm trưởng chịu trách nhiệm về quyết định 
của mình trước Khối trưởng, Cụm trưởng và trước pháp luật. 

3. Khối, Cụm thi đua thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 
a) Tổ chức phát động, ký giao ước thi đua để hưởng ứng, thực hiện phong trào 

thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; đề ra các chỉ tiêu, nội dung, 
biện pháp thực hiện phong trào thi đua tại Khối, Cụm thi đua; 

b) Tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực nhằm chia sẻ kinh nghiệm 
chuyên môn, xây dựng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong các Khối, 
Cụm thi đua; đánh giá hiệu quả, tác dụng của phong trào thi đua, chấm điểm, xếp 
hạng các tổ chức thi đua thuộc Khối, Cụm thi đua theo tiêu chí xếp hạng và chấm 
điểm thi đua của Bộ; 

c) Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hàng năm và xây dựng kế hoạch, phương 
hướng, nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua của Khối, Cụm thi đua năm tiếp theo; 

d) Bình chọn, suy tôn tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Khối, Cụm 
thi đua để đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phù hợp. 

Điều 5. Trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng 
1. Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền: 
a) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đề xuất 

với Bộ trưởng về chủ trương, kế hoạch, nội dung và biện pháp tổ chức phong trào 
thi đua; hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, công tác khen 
thưởng; xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; 
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tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật 
về thi đua, khen thưởng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức làm 
công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển 
hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong ngành; thẩm định hồ sơ đề nghị xét 
tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trình Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng Bộ hoặc trình Bộ trưởng xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 
theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình 
thức khen thưởng; tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn 
vị trong toàn ngành; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham mưu, phối hợp 
tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của 
pháp luật; 

b) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 
triển khai cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; 

c) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tham mưu 
trình Bộ trưởng ban hành tiêu chí chấm điểm, xếp hạng và tổ chức chấm điểm, xếp 
hạng Khối, Cụm thi đua theo tiêu chí xếp hạng và chấm điểm thi đua của Bộ. 

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

a) Chỉ đạo xây dựng nội dung, tiêu chí, biện pháp tổ chức phong trào thi đua 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đối tượng quản lý và điều kiện 
cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Phát động phong trào thi đua, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, 
tổng kết phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị; 

c) Phát hiện, bình xét, lựa chọn các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, 
tiêu biểu để tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền 
hoặc trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 
theo quy định; 

d) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi đua, khen 
thưởng; 

đ) Tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, bình xét các danh 
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên cơ sở gắn với kết quả đánh giá cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động, kết quả thực hiện cải cách hành 
chính và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức hàng năm hoặc khi kết thúc 
phong trào thi đua. 

3. Các cơ quan thông tin, báo chí của ngành tài nguyên và môi trường có 
trách nhiệm tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện cá nhân, 
tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để nêu gương hoặc giới 
thiệu với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xem xét khen thưởng; đấu 
tranh phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng trong 
ngành tài nguyên và môi trường.  
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Điều 6. Sáng kiến  
1. Sáng kiến trong hoạt động ngành tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là 

sáng kiến) là các giải pháp quản lý, kỹ thuật, tác nghiệp hoặc ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật (gọi chung là giải pháp) có tính mới trong phạm vi cơ sở, đã được áp dụng 
hoặc áp dụng thử tại cơ sở và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, được tổ 
chức công nhận và không thuộc các đối tượng bị loại trừ theo quy định tại khoản 2 
Điều 3 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 
ban hành Điều lệ sáng kiến. 

2. Các loại sáng kiến: 
a) Sáng kiến cấp toàn quốc là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các 

giải pháp trước đó, được áp dụng trong hoạt động về tài nguyên và môi trường, có 
khả năng mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với toàn quốc; 

b) Sáng kiến cấp Bộ là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải 
pháp trước đó, được áp dụng trong hoạt động về tài nguyên và môi trường, có 
khả năng mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với ngành tài nguyên và 
môi trường; 

c) Sáng kiến cấp cơ sở là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải 
pháp trước đó được áp dụng trong hoạt động về tài nguyên và môi trường, có khả 
năng mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với hoạt động của đơn vị. 

3. Thẩm quyền xét, đánh giá sáng kiến: 
a) Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tham mưu 

giúp Bộ trưởng xem xét, đánh giá khách quan, trung thực mức độ, phạm vi ảnh 
hưởng của sáng kiến cấp Bộ và cấp toàn quốc; 

b) Hội đồng sáng kiến cơ sở có nhiệm vụ giúp thủ trưởng đơn vị xem xét, đánh 
giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến cấp cơ sở. 

4. Điều kiện, quy trình, thủ tục xét, công nhận sáng kiến thực hiện theo 
quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của 
Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN 
ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 
dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị 
định số 13/2012/NĐ-CP. 

 
Chương II 

PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA 
 
Điều 7. Hình thức và nội dung tổ chức phong trào thi đua 
1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm 

vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt công 


